	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	DANH MỤC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch số:5152/KH-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	
	
	
	
	                         ĐVT: Ngàn đồng

	TT
	Tên đề án
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả đạt được
	Thời gian
	Tổng KP thực hiện
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	Bắt đầu (tháng)
	Kết thúc (tháng)
	
	KPKC ĐP (nguồn KC tỉnh)
	KP đóng góp của đơn vị thụ hưởng
	Nguồn khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Chương trình đề án khuyến công
	 
	
	
	9.696.000
	5.547.000
	4.149.000
	0
	 

	1
	Đào tạo nghề, truyền nghề, phát triển nghề
	 
	
	
	1.087.000
	770.000
	317.000
	0
	 

	1.1
	Đào tạo nghề 
	Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu của cơ sở công nghiệp
	385 lao động nông thôn được đào tạo nghề. Kết thúc khóa học trên 85% số lao động được các cơ sở sản xuất bố trí việc làm 
	6
	12
	1.087.000
	770.000
	317.000
	
	 

	2
	Chương trình phát triển sản phẩm CNNT 
	 
	
	
	1.405.000
	1.073.000
	332.000
	0
	 

	2.1
	Tham gia hội chợ triển lãm trong nước
	Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai (04 gian/lần) để giới thiệu tiềm năng lợi thế tỉnh Đồng Nai; đồng thời giới thiệu quảng bá sản phẩm công nghiệp - TTCN tỉnh Đồng Nai
	Tham gia 03 hội chợ triển lãm trong nước; trên 300 sản phẩm được quảng bá, giới thiệu; 900 lượt khách tham quan gian hàng; 03 - 04 hợp bản nhớ được ký kết
	6
	12
	394.536
	394.536
	0
	
	 

	2.2
	Hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong nước 
	Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tiền thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong nước để giới thiệu quảng bá sản phẩm, đồng thời có cơ hội giao thương, đàm phán, tiêu thụ sản phẩm và kết nối cung cầu
	Hỗ trợ 80% chi phí thuê 20 gian hàng tại các hội chợ triển lãm trong nước
	5
	12
	160.000
	128.000
	32.000
	
	 

	2.3
	Hỗ trợ CSCNNT đầu tư trưng bày sản phẩm
	Hỗ trợ cơ sở CNNT đầu tư trưng bày sản phẩm của đơn vị sản xuất. Giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm thương hiệu trực tiếp đến với người tiêu dụng, tìm kiếm các đối tác, tiêu thụ sản phẩm và kết nối cung cầu
	Cơ sở 01 CNNT thành lập 01 điểm trưng bày sản phẩm
	5
	12
	400.000
	100.000
	300.000
	
	 

	2.4
	Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ
	Tổ chức Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ quy mô cấp tỉnh nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công, các nhà thiết kế, sinh viên, nhà sản xuất và những người yêu thích nghề thủ công mỹ nghệ, góp phần phát triển nghề thủ công mỹ nghệ ở Đồng Nai và khu vực lân cận
	01 Cuộc thi sáng tạo sản phẩm TCMN thu hút các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh tham gia. Dự kiến có 150 sản phẩm tham gia; 18 giải thưởng
	5
	12
	187.450
	187.450
	0
	
	 

	2.5
	Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biêu tỉnh Đồng Nai, khu vực năm 2018
	Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại
	 01 lần bình chọn sản phẩm CNNTTB tỉnh và đăng ký các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực năm 2018. Dự kiến có 24 sản phẩm được công nhận và khen thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; 21 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực
	4
	12
	53.551
	53.551
	0
	
	 

	2.6
	Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương
	Tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về tỉnh nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh công lao đóng góp của những cá nhân xuất sắc trong việc góp phần gìn giữ và phát triển ngành nghề CN - TTCN trên địa bàn tỉnh; khuyến khích, động viên nghệ nhân, thợ giỏi thi đua nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật và mỹ thuật, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu
	01 lần xét tặng danh hiệu NN, TG, NCCĐNVĐP tỉnh Đồng Nai. Dự kiến có 02 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân; 60 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thợ giỏi; 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Người có công đưa nghề về  tỉnh
	4
	12
	209.463
	209.463
	0
	
	Đề nghị bổ sung thêm 105.097 ngàn đồng kinh phí khen thưởng NN,TG,NCCĐNVĐP theo QĐ số 20 ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh

	3
	Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý
	 
	
	
	428.000
	428.000
	0
	0
	 

	3.1
	Tập huấn khởi sự doanh nghiệp và các chuyên đề quản lý
	Tổ chức tập huấn khởi sự doanh nghiệp, các chuyên đề quản lý cho chủ và cán bộ quản lý của các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực quản lý và phát triển doanh nghiệp 
	160 học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học tập huấn khởi sự doanh nghiệp và 240 học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học các chuyên đề quản lý 
	5
	12
	228.000
	228.000
	
	
	 

	3.2
	Khảo sát học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác
	Tổ chức đoàn gồm cán bộ khuyến công cấp huyện, sở, ngành liên quan, cơ sở công nghiệp nông thôn khảo sát học tập kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về khuyến công, công tác quản lý và phát triển các làng nghề; đồng thời giúp cơ sở công nghiệp nông thôn tìm kiếm đối tác trong nước, kết nối cung cầu, phát triển sản xuất...
	02 đoàn với 24 người tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Tây, miền Trung - Tây Nguyên
	5
	12
	200.000
	200.000
	0
	
	 

	4
	Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao CN và ứng dụng KHKT 
	
	
	4.440.000
	1.640.000
	2.800.000
	
	 

	4.1
	Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật
	Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới  đến các cơ sở CNNT để phổ biến, nhân rộng áp dụng vào sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn và các địa phương lân cận
	01 mô hình trình diễn kỹ thuật
	5
	12
	1.300.000
	300.000
	1.000.000
	
	 

	4.2
	Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến
	Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất CN - TTCN góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
	07 mô hình ứng dụng 
	5
	12
	3.140.000
	1.340.000
	1.800.000
	
	 

	5
	Tư vấn, trợ giúp cơ sở CNNT
	 
	
	
	270.000
	70.000
	200.000
	0
	 

	5.1
	Thuê tư vấn các cơ sở CNNT
	Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn thuê tư vấn các lĩnh vực như marketing, quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực… để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một chiến lược phát triển bài bản
	02 cơ sở CNNT được hỗ trợ
	5
	12
	270.000
	70.000
	200.000
	
	 

	6
	Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển CN, KC 
	
	
	912.000
	912.000
	0
	0
	 

	6.1
	Cập nhật thông tin trang website
	Cập nhật thường xuyên các thông tin, dữ liệu, chính sách giúp các cơ sở CNNT nắm bắt thông tin kịp thời bằng nhiều hình thức
	Duy trì Trang website Trung tâm Khuyến công với trên 1.000 lượt truy cập/tháng
	1
	12
	89.872
	89.872
	0
	
	 

	6.2
	Chuyên đề khuyến công phát sóng trên Đài Phát thanh -  Truyền hình Đồng Nai
	Giới thiệu rộng rãi các chủ trương, cơ chế, chính sách khuyến công thông qua phương tiện truyền thông dễ dàng tiếp cận
	Thực hiện 24 chuyên đề khuyến công phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, định kỳ 02 chuyên đề/tháng
	1
	12
	275.469
	275.469
	0
	
	 

	6.3
	Bản tin khuyến công và đặc san chuyên ngành Công Thương
	Giới thiệu các thông tin, chính sách công thương, khuyến công qua báo đọc
	Phát hành 1.600 cuốn bản tin khuyến công và 2.000 cuốn đặc san chuyên ngành Công Thương
	1
	12
	351.678
	351.678
	0
	
	 

	6.4
	Thống kê cung cấp số liệu
	Thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu về công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phục vụ cho việc đánh giá tình hình công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Số liệu về công nghiệp nông thôn như giá trị sản xuất, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu, lao động, cơ sở sản xuất được thống kê định kỳ hàng quý
	3
	12
	30.750
	30.750
	0
	
	 

	6.5
	Giới thiệu ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống
	Giới thiệu các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tại địa phương 
	1000 cuốn Catalogue được xuất bản gửi đến tổ chức, cá nhân tại các sự kiện của ngành Công Thương
	5
	12
	35.875
	35.875
	0
	
	 

	6.6
	Hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật
	Tổ chức 04 Hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật mới cho 200 người
	Tổ chức 04 hội thảo; 200 người tại các cơ sở CNNT, địa phương nắm bắt về công nghệ kỹ thuật mới để phổ biến, áp dụng vào sản xuất kinh doanh
	5
	12
	128.356
	128.356
	0
	
	 

	7
	Liên doanh , liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời 
	
	
	700.000
	200.000
	500.000
	0
	 

	7.1
	Hỗ trợ lãi suất vốn vay
	Hỗ trợ lãi suất vốn vay (50%) cho cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào khu, cụm công nghiệp sau khi đã hoàn thành việc đầu tư góp phần ổn định sản xuất
	01 - 02 cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường được hỗ trợ lãi suất vốn vay để di dời vào khu, cụm công nghiệp 
	5
	12
	700.000
	200.000
	500.000
	
	 

	8
	Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện 
	 
	
	
	454.000
	454.000
	0
	0
	 

	8.1
	Tập huấn chuyên đề khuyến công
	Câp nhật, triển khai các Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về khuyến công; Hướng dẫn trình tự thủ tục hỗ trợ chính sách khuyến công. Qua đó giúp các cán bộ khuyến công ở các địa phương nắm rõ các các quy định hiện hành về chính sách khuyến công, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền khuyến công
	550 người gồm cán bộ trực tiếp làm công tác khuyến công và cán bộ phối hợp tuyên truyền công tác khuyến công tại các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa được tập huấn chuyên đề khuyến công
	5
	12
	154.000
	154.000
	
	
	 

	8.2
	Trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm
	Hỗ trợ đơn vị tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ khuyến công (Trung tâm Khuyến công) đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm CNNT tỉnh Đồng Nai
	01 phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm được thành lập
	6
	12
	300.000
	300.000
	0
	
	 

	II
	Hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp 
	 
	
	
	40.000.000
	40.000.000
	0
	0
	 

	1
	Hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp
	Tiếp tục giải ngân phần kinh phí còn lại của khoản nợ nhà thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh và khoản kinh phí đầu tư các hạng mục còn lại; hỗ trợ Cụm công nghiệp theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai 
	50% kinh phí còn lại trong tổng khoản nợ nhà thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh được giải ngân; thực hiện hỗ trợ chi phí đầu tư 02 hạng mục: Hạng mục đường thoát nước tạm và hạng mục cấp thoát nước sinh hoạt bên trong cụm công nghiệp; hỗ trợ xây dựng hạ tầng 02 cụm công nghiệp
	5
	12
	40.000.000
	40.00.000
	0
	0
	 

	 
	Tổng cộng (I+II):
	 
	 
	
	
	49.696.000
	45.547.000
	4.149.000
	0
	 


	
	
	
	
	
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


